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TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG
	KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

VÙNG DUYÊN HẢI ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn: Sinh học lớp 10

(Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi có  03  trang)


Câu 1(2,0 điểm)
a. Dựa vào chức năng của các thành phần hoá học tham gia cấu trúc nên màng sinh chất, hãy cho biết trên màng sinh chất có những loại phân tử prôtêin nào? 

b. Phân tử lipôprôtêin trong thành phần của màng sinh chất ở tế bào nhân thực được tổng hợp ở những bào quan nào? Trình bày sơ đồ tóm tắt sự hình thành chúng trong tế bào.

Câu 2 (2,0 điểm) 
a. Tại sao cơ thể chúng ta được cấu tạo từ rất nhiều tế bào nhỏ mà không phải là từ một số ít tế bào có kích thước lớn? Trong điều kiện nào thì chọn lọc tự nhiên có thể làm cho sinh vật đơn bào gia tăng kích thước?
  b. Màng tế bào tách từ các phần khác nhau của hươu Bắc cực có thành phần axit béo và colesterol khác nhau. Màng tế bào nằm gần móng chứa nhiều axit béo chưa no và nhiều colesterol so với màng tế bào phía trên. Hãy giải thích sự khác nhau này?

Câu 3 (2,0 điểm)
Sự chuyển hóa năng lượng ở cơ thể thực vật ở 1 số giai đoạn được biểu diễn như sau:

EATP
(1)
E hợp chất hữu cơ 
    (2)
EATP

a. Viết phương trình cho mỗi giai đoạn.

b. Giai đoạn (1) diễn ra từ bao nhiêu con đường khác nhau? Cho biết điều kiện để dẫn đến mỗi con đường.

Câu 4  (2,0 điểm)
a. Có thể nói coenzim NADH và FADH2 có vai trò “trung chuyển” năng lượng trong quá trình hô hấp tế bào được không? Giải thích vì sao?

b. Điều gì xảy ra với coenzim NADH và FADH2 khi tế bào không được cung cấp ôxi?

Câu 5  (2,0 điểm)
a. Trình bày cơ chế khi ấp trứng rùa biển đã được thụ tinh lại nở thành những chú rùa biển con?
b. Cho một lọ glucozơ, 1 lọ axit pyruvic, 1 lọ chứa dịch nghiền tế  bào không có các bào quan, 1 lọ chứa ti thể, 1 lọ chứa dịch nghiền tế bào.
- Có thể bố trí được bao nhiêu thí nghiệm về hô hấp tế  bào?Viết cụ thể?

- Số thí nghiệm có CO2 bay ra?

Câu 6 (2,0 điểm) 

a. Trong chu kì tế bào, pha nào có sự biến đổi nhiều nhất về sinh hóa, pha nào có sự biến đổi lớn nhất về hình thái ? Từ những hiểu biết về diễn biến trong các pha của kì trung gian, hãy đề xuất thời điểm dùng tác nhân gây đột biến gen và đột biến đa bội để có hiệu quả nhất.

b.  Ở Chuột có 2n = 40. Quan sát 2 nhóm tế bào đang ở vùng chín của ống dẫn sinh dục của một con chuột đực. Ta nhận thấy:

- Nhóm 1: 1100 nhiễm sắc thể  kép xếp trên mặt phẳng xích đạo, trong đó số nhiễm sắc thể kép xếp hai hàng nhiều hơn số nhiễm sắc thể xếp một hàng là 500 nhiễm sắc thể.

- Nhóm 2: Có 1200 nhiễm sắc thể đang phân li về hai cực của tế bào, trong đó số nhiễm sắc kép đang phân li ít hơn số nhiễm sắc thể đơn đang phân li là 240 nhiễm sắc thể

Hãy xác định số tế bào của mỗi kì , số tế bào của mỗi nhóm đã xác định ở trên?

Câu 7 (2,0 điểm)
a. Vi khuẩn  có những đặc điểm cơ bản nào mà người ta sử dụng chúng trong các nghiên cứu di truyền học hiện đại?

b. Làm thế nào người ta xác định được phương thức trao đổi chất của một chủng vi khuẩn?

Câu 8 (2,0 điểm)
a. Khi  E. Coli được nuôi trên môi trường chứa hỗn hợp glucozơ  và lactozơ, sự tăng trưởng của vi khuẩn được ghi lại theo đồ thị bên 
 Căn cứ vào đồ thị hãy cho biết:

- Nồng độ glucozơ trên môi trường nuôi cấy cao nhất và thấp nhất vào thời điểm nào? Giải thích.

- Vào thời điểm nào của quá trình nuôi cấy thì vi khuẩn tiết ra enzim Galactosidaza? Giải thích.
b. Hãy cho biết các hình thức sinh sản có thể có ở các sinh vật sau: Vi khuẩn, nấm men, nấm sợi?

Câu 9 (2,0 điểm)

a. Virut HIV phiên mã ở đâu và sử dụng ARN polimeraza nào? Một số nhà khoa học đề xuất một giải pháp phòng chống HIV là gây đột biến để tạo ra các tế bào hồng cầu của người mang thụ thể CD4 trên bề mặt. Hãy cho biết cơ sở khoa học của giải pháp này. 

b. Vì sao HIV được gọi là retrovirus? Nếu bạn là một nhà sinh học phân tử tìm biện pháp phòng chống sự lây nhiễm của HIV thì bạn sẽ nỗ lực ngăn chặn những quá trình nào?
Câu 10 (2,0 điểm)
a. Thế nào là kháng nguyên? Kháng thể? Cơ chế tác dụng của kháng thể?

b. Tại sao khi tiêm vacxin phòng bệnh thì người được tiêm không bị mắc bệnh đó nữa? 

---------------Hết----------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm./.

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

VÙNG DUYÊN HẢI ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM HỌC 2015 - 2016
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH HỌC 10

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. Dựa vào chức năng của các thành phần hoá học tham gia cấu trúc nên màng sinh chất, hãy cho biết trên màng sinh chất có những loại phân tử prôtêin nào? 

a. Trên màng sinh chất có những loại phân tử prôtêin: 

- Prôtêin giữ chức năng kênh vận chuyển.

- Prôtêin giữ chức năng thụ thể bề mặt.

- Prôtêin giữ chức năng dấu chuẩn.

- Prôtêin giữ chức năng là các enzim.

- Prôtêin làm nhiệm vụ “ghép nối” các tế bào với nhau.
b. Phân tử lipôprôtêin trong thành phần của màng sinh chất ở tế bào nhân thực được tổng hợp ở những bào quan nào? Trình bày sơ đồ tóm tắt sự hình thành chúng trong tế bào

- Có 3 bào quan là: lưới nội chất hạt, lưới nội chất trơn và bộ máy gôngi.

- Sơ đồ tóm tắt:

+ Lưới nội chất hạt tổng hợp phân tử prôtêin, bao gói bằng túi tiết để vận chuyển tới bộ máy gôngi.

+ Lưới nội chất trơn tổng hợp phân tử lipit, bao gói bằng túi tiết để vận chuyển tới bộ máy gôngi.

+ Bộ máy gôngi liên kết 2 thành phần trên để tạo ra lipôprôtêin, bao gói bằng túi tiết để vận chuyển đến màng sinh chất.
	1,0

1,0

	2
	a. Tại sao cơ thể chúng ta được cấu tạo từ rất nhiều tế bào nhỏ mà không phải là từ một số ít tế bào có kích thước lớn? Trong điều kiện nào thì chọn lọc tự nhiên có thể làm cho sinh vật đơn bào gia tăng kích thước?
* - Mỗi tế bào sẽ duy trì sự kiểm tra tập trung các chức năng một cách hiệu quả. Nhân truyền lệnh đến tất cả các bộ phận của tế bào. 

- Nếu mỗi tế bào có kích thước lớn thì phải mất nhiều thời gian các tín hiệu điều khiển mới tới được vùng ngoại biên. Do đó, tế bào nhỏ được điều khiển có hiệu quả hơn, 

- Kích thước tế bào nhỏ -> tỉ lệ diện tích bệ mặt trên thể tích lớn có khả năng thông tin với môi trường tốt hơn

* Trong điều kiện sinh vật đơn bào này sống chung với những loài sinh vật đơn bào ăn thịt chúng thì những tế bào nào có kích thước lớn hơn sẽ ít bị ăn thịt hơn.

  b. Màng tế bào tách từ các phần khác nhau của hươu Bắc cực có thành phần axit béo và colesterol khác nhau. Màng tế bào nằm gần móng chứa nhiều axit béo chưa no và nhiều colesterol so với màng tế bào phía trên. Hãy giải thích sự khác nhau này?

- Phần gần móng tiếp xúc trực tiếp với băng tuyết nên màng tế bào cần có độ linh hoạt cao.

- Colesterol ngăn cản các đuôi axit béo liên kết chặt với nhau khi gặp nhiệt độ thấp, tạo tính linh động của màng.
- Axít béo chưa no có liên kết đôi trong phân tử nên linh hoạt hơn axit béo no
	1,25

0,75



	3
	Sự chuyển hóa năng lượng ở cơ thể thực vật ở 1 số giai đoạn được biểu diễn như sau:

EATP
(1)
E hợp chất hữu cơ 
    (2)
EATP

a. Viết phương trình cho mỗi giai đoạn.

(1) Pha tối quang hợp ( Cố định CO2):

CO​2+12NADPH2+18ATP           C6H12O6+6H2O+18ADP+12NADP  

   (2) Quá trình hô hấp:

 C6H12O6 + 6CO2            6CO2 + 6H2O + W ( nhiệt và  ATP)

b. Giai đoạn (1) diễn ra từ bao nhiêu con đường khác nhau? Cho biết điều kiện để dẫn đến mỗi con đường.

- Diễn ra ở 3 con đường:

- Cố định CO2 ở thực vật C3 : Trong điều kiện ánh sáng, nhiệt độ và CO2 bình thường

- Cố định CO2 ở thực vật C4 : Trong điều kiện nồng độ CO2 thấp, nóng ẩm.

- Cố định CO2 ở thực vật CAM: Trong điều kiện khô nóng, sa mạc hoặc bán sa mạc
	1,0

1,0

	4
	a. Có thể nói coenzim NADH và FADH2 có vai trò “trung chuyển” năng lượng trong quá trình hô hấp tế bào được không? Giải thích vì sao?

- Coenzim NADH và FADH2 có vai trò “trung chuyển” năng lượng trong hô hấp tế bào vì:

+ Nó tham gia vận chuyển H+ và e- giải phóng ra từ nguyên liệu hô hấp đến chuỗi truyền e- ở màng trong ty thể.

+ Khi qua chuỗi truyền e- ở màng trong của ty thể, NADH và FADH2 bị oxi hóa, năng lượng giải phóng ra sẽ được sử dụng để tổng hợp ATP.
b. Điều gì xảy ra với coenzim NADH và FADH2 khi tế bào không được cung cấp ôxi?

- Khi tế bào không được cung cấp oxi thì:

+ NADH sẽ không đi vào chuỗi truyền e-. Khi đó NADH sẽ nhường H+ và e- để hình thành các sản phẩm trung gian trong hô hấp kị khí và lên men.

+ FADH2 không hình thành vì không có oxy thì chu trình crep không xảy ra.
	1,0

1,0

	5
	a. Trình bày cơ chế khi ấp trứng rùa biển đã được thụ tinh lại nở thành những chú rùa biển con?

-Trứng rùa biển đã thụ tinh chứa phôi chưa biệt hóa. Rùa biển con là phôi đã được biệt hóa => quá trình sinh học xảy ra: truyền tin và biệt hóa tế bào.
- Ấp trứng là quá trình tăng nhiệt độ làm hoạt hóa một số gen trong hệ gen của tế bào tổng hợp các phân tử prôtêin tín hiệu, prôtêin thụ thể, các gen còn lại bất hoạt.
- Các phân tử tín hiệu được tế bào tiết ra chuyển đến các tế bào lận cận hoặc phải di chuyển đến  các tế bào ở vị trí xa nơi nó sản xuất, được thụ thể khác nhau trên màng nhận và truyền tin vào tế bào chất sau đó vào nhân hoạt hóa gen nhất định như yếu tố phiên mã và dịch mã prôtêin khác nhau.
-Kết quả: các tế bào phôi dần phân hóa về cấu tạo và chức năng.
b. Cho một lọ glucozơ, 1 lọ axit pyruvic, 1 lọ chứa dịch nghiền tế  bào không có các bào quan, 1 lọ chứa ti thể, 1 lọ chứa dịch nghiền tế bào.
- Có thể bố trí được bao nhiêu thí nghiệm về hô hấp tế  bào?Viết cụ thể?

- Số thí nghiệm có CO2 bay ra?

* Có thể bố trí được 6 thí nghiệm (1, 2, 3, 4, 5, 6)

(1): Glucozơ + dịch nghiền tế bào.

(2): Axit pyruvic + dịch nghiền tế bào.

(3): Axit pyruvic + ty thể .

(4): Glucozơ + dịch nghiền không bào quan. 

(5): Axit pyruvic + dịch nghiền tế bào không bào quan.

(6): Glucozơ + ty thể.

* Có 3 thí nghiệm có CO2 bay ra là: 

(1): Glucozơ + dịch nghiền tế bào ( xảy ra toàn bộ quá trình hô hấp hiếu khí)

(2): Axit pyruvic + dịch nghiền tế bào (xảy ra chu trình Crept và chuỗi truyền điện tử)

(3): Axit pyruvic + ty thể (xảy ra chu trình Crept và chuỗi truyền điện tử)

(Do có sự phù hợp về vị trí, bào quan , nguyên liệu và điều kiện phản ứng)
	1,0

1,0



	6
	a. Trong chu kì tế bào, pha nào có sự biến đổi nhiều nhất về sinh hóa, pha nào có sự biến đổi lớn nhất về hình thái ? Từ những hiểu biết về diễn biến trong các pha của kì trung gian, hãy đề xuất thời điểm dùng tác nhân gây đột biến gen và đột biến đa bội để có hiệu quả nhất.

b.  Ở Chuột có 2n = 40. Quan sát 2 nhóm tế bào đang ở vùng chín của ống dẫn sinh dục của một con chuột đực. Ta nhận thấy:


- Nhóm 1: 1100 nhiễm sắc thể  kép xếp trên mặt phẳng xích đạo, trong đó số nhiễm sắc thể kép xếp hai hàng nhiều hơn số nhiễm sắc thể xếp một hàng là 500 nhiễm sắc thể.


- Nhóm 2: Có 1200 nhiễm sắc thể đang phân li về hai cực của tế bào, trong đó số nhiễm sắc kép đang phân li ít hơn số nhiễm sắc thể đơn đang phân li là 240 nhiễm sắc thể

Hãy xác định số tế bào của mỗi kì , số tế bào của mỗi nhóm đã xác định ở trên?

a.

*- Pha S có biến đổi nhiều nhất về sinh hóa.

- Pha M có biến đổi nhiều nhất về hình thái.

*   Thời điểm xử lý đột biến
- Tác động vào pha S dễ gây đột biến gen vì ở giai đoạn này diễn ra quá trình nhân đôi ADN.

- Để gây đột biến đa bội có hiệu quả cần xử lý cônsixin vào pha G2 (hoặc thí sinh có thể viết là “cuối pha G2”) của kì trung gian.                                                

 Bởi vì: + Đến G2 nhiễm sắc thể của tế bào đó đã nhân đôi.                        

              + Sự tổng hợp các vi ống hình thành thoi vô sắc bắt đầu từ pha G2. Cơ chế tác động của cônsixin là ức chế sự hình thành các vi ống, xử lý cônsixin lúc này sẽ có tác dụng ức chế hình thành thoi phân bào. Hiệu quả tạo đột biến đa bội thể sẽ cao   

b. Gọi số nhiễm sắc thể kép xếp thành một  hàng ở mặt phẳng xích đạo, hai hàng ở mặt phẳng xích đạo, số nhiễm sắc thể kép phân ly về hai cực của tế bào và số nhiễm săc thể đơn phân li về hai cực của tế bào lần lượt là a, b, c, d (a,b,c,d Є N).

=> a = 300, b = 800, c = 480, d = 720.

 Vậy
-  Số tế bào đang ở kì giữa của giảm phân II là: 300 : 20 = 15 (tế bào)

- Số tế bào đang ở kì giữa của giảm phân I:  800: 40 = 20 (tế bào)

- Số tế bào đang ở kì sau của giảm phân I:  480 : 40 = 12  (tế bào)

 - Số  tế bào đang ở kì sau của giảm phân II: 720 : 40 = 18 (tế bào) 

- Số tế bào của nhóm 1 là:15 + 20 = 35 (tế bào)

- Số tế bào của nhóm 2 là: 12 + 18  =  30 (tế bào)
	1,0

1,0



	7
	a.  Vi khuẩn  có những đặc điểm cơ bản nào mà người ta sử dụng chúng trong các nghiên cứu di truyền học hiện đại?

Những đặc điểm cơ bản của vi khuẩn.

- Bộ gen đơn bội, thường có 1 NST.

- Sinh sản nhanh, dễ nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.

- Dễ tạo ra nhiều dòng biến dị, là vật liệu sinh học nghiên cứu các quá trình biến nạp, tải nạp và tiếp hợp. 
b.  Làm thế nào người ta xác định được phương thức trao đổi chất của một chủng vi khuẩn? 
- Xác định phương thức đồng hóa: căn cứ vào nguồn C,  nguồn năng lượng.

Nuôi cấy vi khuẩn trong các môi trường khác nhau: khuẩn lạc vi khuẩn mọc 
(+), không mọc (-) => xác định được kiểu đồng hóa của vi khuẩn đó.

Môi trường

Vi khuẩn 1

Vi khuẩn 2

Vi khuẩn 3

Vi khuẩn 4

CO2, muối vô cơ

+

-

-

-

CO2, muối vô cơ, chiếu sáng

-

+

-

-

CHC

-

-

+

-

CHC, chiếu sáng

+

Kết luận

VK1: hóa tự dưỡng

VK2: quang tự dưỡng

VK3: hóa dị dưỡng

VK4: quang dị dưỡng

Xác định phương thức dị hóa: cho 3 chủng vi khuẩn vào 3 ống nghiệm chứa nguồn dinh dưỡng sau đó lắc đều rồi để yên. Quan sát: 

- Khuẩn lạc mọc trên bề mặt => vi khuẩn hiếu khí

- Bọt khí đẩy từ giữa ống nghiệm lên => vi khuẩn vi hiếu khí

- Bọt khí đẩy từ đáy ống nghiệm => vi khuẩn kị khí                         
	0,5

1,5
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	a.Khi  E. Coli được nuôi trên môi trường chứa hỗn hợp glucozơ  và lactozơ, sự tăng trưởng của vi khuẩn được ghi lại theo đồ thị bên 

 Căn cứ vào đồ thị hãy cho biết:

- Nồng độ glucozơ trên môi trường nuôi cấy cao nhất và thấp nhất vào thời điểm nào? Giải thích.

- Vào thời điểm nào của quá trình nuôi cấy thì vi khuẩn tiết ra enzim Galactosidaza? Giải thích.

-Nồng độ glucozơ cao nhất vào thời điểm bắt đầu nuôi cấy (0 phút). Vì: khi đó vi khuẩn chưa sử dụng glucozơ.

Thấp nhất ở khoảng phút thứ 100. Vì: khi đó vi khuẩn đã sử dụng hết glucozơ

-Theo đồ thị, thời điểm đó vào khoảng phút thứ 100, vì glucozơ là nguồn dinh dưỡng được vi khuẩn sử dụng trước nên khi hết vi khuẩn mới dùng đến nguồn lactozơ, lúc đó enzim Galactosidaza sẽ được tiết ra ( do sự điều hành của cơ chế điều hòa hoạt động của gen).

b. Hãy cho biết các hình thức sinh sản có thể có ở các sinh vật sau: Vi khuẩn, nấm men, nấm sợi?

- Vi khuẩn: 

+ Hầu hết vi khuẩn sinh sản bằng phân đôi.

+ Một số sinh sản bằng nảy chồi . Ví dụ: một số vi khuẩn sống trong nước 

+ Một số sinh sản bằng bào tử. Ví dụ: xạ khuẩn

- Nấm men: sinh sản bằng phân đôi, nảy chồi, sinh sản hữu tính.

-Nấm sợi: sinh sản bằng bào tử vô tính và bào tử hữu tính.
	1,0

1,0
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	a. Virut HIV phiên mã ở đâu và sử dụng ARN polimeraza nào? Một số nhà khoa học đề xuất một giải pháp phòng chống HIV là gây đột biến để tạora các tế bào hồng cầu của người mang thụ thể CD4 trên bề mặt. Hãy cho biết cơ sở khoa học của giải pháp này. 

b. Vì sao HIV được gọi là retrovirus? Nếu bạn là một nhà sinh học phân tử tìm biện pháp phòng chống sự lây nhiễm của HIV thì bạn sẽ nỗ lực ngăn chặn những quá trình nào?
a.

*Virut HIV phiên mã ở đâu và sử dụng ARN polimeraza nào

- Virut HIV có hệ gen là ARN (+) nhưng không dùng được làm mARN.

- Giai đoạn đầu virut này dùng enzim phiên mã ngược mang theo chuyển ARN (+) thành ADN xảy ra trong tế bào chất.

- Giai đoạn sau khi ADN của virut đã gắn vào nhiễm sắc thể của tế bào ở trong nhân thì tiến hành phiên mã tạo mARN nhờ enzim ARN polimeraza của tế bào.

* Cơ sở khoa học của giải pháp trên 

- Nếu hồng cầu có thụ thể CD4, HIV sẽ xâm nhập vào hồng cầu qua thụ thể này.

-Vì hồng cầu không có nhân nên không thể nhân lên, do đó HIV cũng không nhân lên được để lây nhiễm sang các tế bào khác.

b.

- Bởi vì virút HIV tổng hợp ADN từ hệ gen ARN của nó, đây là sự phiên mã ngược (retro) so với dòng truyền thông tin thông thường là ADN → ARN.

- Có thể ngăn chặn ở nhiều quá trình:

+ Quá trình liên kết của virút với tế bào chủ;

+ Quá trình phiên mã ngược;

+ Quá trình tổng hợp hệ gen (phiên mã ARN từ tiền phage);

+ Quá trình lắp ráp virút trong tế bào chủ;

      + Quá trình nảy chồi (thoát khỏi tế bào chủ) của virút.
	1,0

1,0
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	a. Thế nào là kháng nguyên? Kháng thể? Cơ chế tác dụng của kháng thể?

b. Tại sao khi tiêm vacxin phòng bệnh thì người được tiêm không bị mắc bệnh đó nữa? 

a. 

- Kháng nguyên là loại hợp chất lạ có khả năng gây ra trong cơ thể sự trả lời miễn dịch. Các hợp chất này có thể là prôtêin, độc tố thực vật, động vật, các enzim, một số polisaccarit.

- Kháng thể là những prôtein được tổng hợp nhờ các tế bào limphô. Chúng tồn tại tự do trong dịch thể hoặc dưới dạng phân tử nằm trong màng tế bào chất của tế bào limphô.

- Cơ chế tác dụng: 

+ Trung hoà độc tố do lắng kết.

+ Dính kết các vi khuẩn hay các tế bào khác.

+ Làm tan các vi khuẩn khi có mặt của chúng trong huyết thanh bình thường.

+ Dẫn dụ và giao nộp các vi khuẩn cho quá trình thực bào.

b. * Tiêm vacxin tức là đưa kháng nguyên (vi sinh vật đã bị giết chết hoặc làm suy yếu) vào cơ thể. Sự có mặt của kháng nguyên kích thích tế bào limphô phân bào tạo ra kháng thể đi vào máu, đồng thời tạo ra các tế bào nhớ khu trú trong các tổ chức bạch huyết ở dạng không hoạt động. 

- Khi kháng nguyên gây bệnh tái xâm nhập vào cơ thể, tế bào nhớ sẽ nhanh chóng sản xuất kháng thể với số lượng lớn để kịp thời tiêu diệt mầm bệnh.
	1,0

1,0
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